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Số:         /BC-BQP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày     tháng     năm 2016


BÁO CÁO 
Đánh giá tác động thủ tục hành chính trong nội dung dự thảo 
Nghị định quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề 
và cấp phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
thuộc Bộ Quốc phòng


I. Thống kê các thủ tục hành chính trong dự thảo Nghị định quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng
1. Luật khám bệnh, chữa bệnh được Quốc hội thông qua vào ngày 23/11/2009. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh, theo đó đã quy định lộ trình cấp chứng chỉ hành nghề cho các đối tượng đang tham gia khám bệnh và giấy phép hoạt động cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để bảo đảm đến ngày 01/01/2016, tất cả các đối tượng đang tham gia khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước bao gồm các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng phải có chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động.

Để hướng dẫn thực hiện Luật khám bệnh, chữa bệnh và Nghị định số 87/2011/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 18/2014/TT-BQP ngày 17/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng (sau đây viết gọn là Thông tư số 18/2014/TT-BQP).

Ngày 01 tháng 7 năm 2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 109/2016/NĐ-CP quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (sau đây viết gọn là Nghị định số 109/2016/NĐ-CP); theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP việc cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong Quân đội không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này. 
2. Để bảo đảm phù hợp với Luật đầu tư (Chính phủ quy định điều kiện đầu tư kinh doanh) và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (thông tư của Bộ trưởng không quy định thủ tục hành chính trừ luật giao), Nghị định số 109/2016/NĐ-CP quy định:

a) Các trường hợp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khi có thay đổi nội dung trong chứng chỉ hành nghề, bao gồm: (i) Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khi người hành nghề đề nghị thêm kỹ thuật chuyên môn thuộc chuyên khoa khác với phạm vi hoạt động chuyên môn đã được cấp trong chứng chỉ hành nghề; (ii) Thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khi người hành nghề đề nghị thay đổi kỹ thuật chuyên môn thuộc chuyên khoa khác với phạm vi hoạt động chuyên môn đã được cấp trong chứng chỉ hành nghề; (iii) Thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh trong chứng chỉ hành nghề".
b) Quy định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động, thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trong đó quy định cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, gồm: "Quyết định bãi nhiệm người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở trước đây; Quyết định bổ nhiệm người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh,,,
Như vậy, so với quy định trước đây về cấp Chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động thì Nghị định số 109/2016/NĐ-CP quy định cụ thể trường hợp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khi có thay đổi nội dung trong chứng chỉ hành nghề và cấp điều chỉnh giấy phép hoạt động khi thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
3. Quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 18/2014/TT-BQP thực tế đã bộc lộ một số bất cập; ví dụ: quy định điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với các loại hình cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa bám sát thực tiễn tính đặc thù quân sự của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong Quân đội, nhất là đối với các bệnh xá, rất nhiều bệnh xá không đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động (do số lượng giường bệnh biên chế nhỏ hơn 10 giường), vì vậy không đủ điều kiện để tham gia khám bệnh, chữa bệnh BHYT; do vậy rất cần phải có văn bản mới khắc phục những hạn chế bất cập của Thông tư số 18/2014/TT-BQP.

Vì vậy, Bộ Quốc phòng đã báo cáo Chính phủ bổ sung đề nghị xây dựng Nghị định vào chương trình công tác việc xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng 
So dự thảo Nghị định 29 thủ tục hành chính; cụ thể như sau:
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Lĩnh vực 
	Cơ quan thực hiện

	1
	Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. 
	Quản lý nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh 
	Bộ Quốc phòng
(Cục Quân y/Tổng cục Hậu cần)

	2
	Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do hỏng, mất.   
	Quản lý nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh 
	Bộ Quốc phòng

(Cục Quân y/Tổng cục Hậu cần)

	3
	Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do bị thu hồi (người hành nghề không hành nghề trong thời hạn 02 năm liên tục, người hành nghề không cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong thời gian 02 năm liên tiếp, người hành nghề không đủ sức khỏe để hành nghề...)
	Quản lý nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh 
	Bộ Quốc phòng

(Cục Quân y/Tổng cục Hậu cần)

	4
	Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bị thu hồi do có sai sót chuyên môn kỹ thuật gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người bệnh..
	Quản lý nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh 
	Bộ Quốc phòng

(Cục Quân y/Tổng cục Hậu cần)

	5
	Thủ tục cấp quyết định bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn cho người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.
	Quản lý nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh 
	Bộ Quốc phòng

(Cục Quân y/Tổng cục Hậu cần)

	6
	Thủ tục cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn cho người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh   
	Quả n lý nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh 
	Bộ Quốc phòng

(Cục Quân y/Tổng cục Hậu cần)

	7
	Thủ tục cấp thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh   
	Quản lý nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh 
	Bộ Quốc phòng

(Cục Quân y/Tổng cục Hậu cần)

	8
	Thủ tục đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
	Quản lý nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh 
	Bộ Quốc phòng

(Cục Quân y/Tổng cục Hậu cần)

	9
	Thủ tục xác nhận thực hành khám bệnh, chữa bệnh
	Quản lý nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh 
	Bộ Quốc phòng

(Cục Quân y/Tổng cục Hậu cần)

	10
	Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện thuộc Bộ Quốc phòng.
	Quản lý nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh 
	Bộ Quốc phòng

(Cục Quân y/Tổng cục Hậu cần)

	11
	Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với trung tâm nghiên cứu có giường bệnh thuộc Bộ Quốc phòng
	Quản lý nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh 
	Bộ Quốc phòng

(Cục Quân y/Tổng cục Hậu cần)

	12
	Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh xá thuộc Bộ Quốc phòng
	Quản lý nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh 
	Bộ Quốc phòng

(Cục Quân y/Tổng cục Hậu cần)

	13
	Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám bệnh thuộc Bộ Quốc phòng.
	Quản lý nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh 
	Bộ Quốc phòng

(Cục Quân y/Tổng cục Hậu cần)

	14
	Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám y học dự phòng thuộc Bộ Quốc phòng
	Quản lý nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh 
	Bộ Quốc phòng

(Cục Quân y/Tổng cục Hậu cần)

	15
	Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với đối với quân y cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng
	Quản lý nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh 
	Bộ Quốc phòng

(Cục Quân y/Tổng cục Hậu cần)

	16
	Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với quân y đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng
	Quản lý nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh 
	Bộ Quốc phòng

(Cục Quân y/Tổng cục Hậu cần)

	17
	Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng do bị mất hoặc bị hư hỏng hoặc bị thu hồi.
	Quản lý nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh 
	Bộ Quốc phòng

(Cục Quân y/Tổng cục Hậu cần)

	18
	Thủ tục cấp điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng.
	Quản lý nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh 
	Bộ Quốc phòng

(Cục Quân y/Tổng cục Hậu cần)

	19
	Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng khi thay đổi tổ chức, chia tách hợp nhất, sát nhập
	Quản lý nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh 
	Bộ Quốc phòng

(Cục Quân y/Tổng cục Hậu cần)

	20
	Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng khi thay đổi địa điểm
	Quản lý nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh 
	Bộ Quốc phòng

(Cục Quân y/Tổng cục Hậu cần)

	21
	Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh,  chữa bệnh
	Quản lý nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh 
	Bộ Quốc phòng

(Cục Quân y/Tổng cục Hậu cần)

	22
	Thủ tục đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn 
	Quản lý nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh 
	Bộ Quốc phòng

(Cục Quân y/Tổng cục Hậu cần)

	23
	Thủ tục đề nghị thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng 
	Quản lý nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh 
	Bộ Quốc phòng

(Cục Quân y/Tổng cục Hậu cần)

	24
	Thủ tục thu hồi chứng chỉ hành nghề của người hành nghề thuộc Bộ Quốc phòng 
	Quản lý nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh 
	Bộ Quốc phòng

(Cục Quân y/Tổng cục Hậu cần)

	25


	Thủ tục thu hồi giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng   
	Quản lý nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh 
	Bộ Quốc phòng

(Cục Quân y/Tổng cục Hậu cần)

	26
	Thủ tục đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề
	Quản lý nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh 
	Bộ Quốc phòng

(Cục Quân y/Tổng cục Hậu cần)

	27
	Thủ tục đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
	Quản lý nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh 
	Bộ Quốc phòng

(Cục Quân y/Tổng cục Hậu cần)

	28
	Thủ tục cho phép người hành nghề được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn
	Quản lý nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh 
	Bộ Quốc phòng

(Cục Quân y/Tổng cục Hậu cần)

	29
	Thủ tục cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn 
	Quản lý nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh 
	Bộ Quốc phòng

(Cục Quân y/Tổng cục Hậu cần)


II. Đánh giá tác động của các thủ tục hành chính
Các thủ tục hành chính được ban hành sau khi Nghị định có hiệu lực có ý nghĩa rất lớn trong công tác cải cách thủ tục hành chính đối với công tác quản lý nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong Quân đội

 Các thủ tục hành chính dự kiến đưa ra trong nội dung dự thảo Nghị định đã cấu thành tên thủ tục hành chính, hình thành đầy đủ nội dung thủ tục hành chính (bao gồm trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, mẫu đơn, mẫu tờ khai, thời hạn giải quyết, phí, lệ phí). Các thủ tục hành chính phù hợp với Luật khám bệnh, chữa bệnh, giảm thời gian thực hiện các thủ tục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong Quân đội và các tổ chức, cá nhân liên quan trong xã hội.
Bộ Quốc phòng trân trọng báo cáo./.

	 
	BỘ QUỐC PHÒNG
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